
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 

KHỐI NHÀ TRẺ 

 

Thời 

gian thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 03/10-07/10) 

Tuần 2 

(Từ ngày 10/10-14/10) 
Tuần 3 

(Từ ngày 17/10-21/10) 
Tuần 4 

(Từ ngày 24/10-28/10) 

Thứ 2 

Âm nhac̣ 

- Daỵ hát: VĐTN “Giấu tay” 

- Nghe hát “Nhỏ và to” 

        Âm nhac̣ 

- Daỵ hát: VĐTN “Hãy xoay nào” 

- Nghe hát “Bé khỏe bé ngoan” 

Âm nhac̣ 

- Daỵ hát “Ru em” 

- Nghe hát “Chiếc khăn tay” 

 

Âm nhac̣ 

- Daỵ hát: VĐTN “Xòe bàn tay 

nắm ngón tay”. 

- Nghe hát “Đôi bàn tay”. 

Thứ 3 

Thể dục 

- BTPTC:Tập với gậy. 

- VĐCB: Bò trong đường ngoằn 

ngoèo. 

- TCVĐ: Tung cao hơn nữa. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ. 

- VĐCB: Đi có mang vật trên tay. 

- TCVĐ: Con bọ dừa. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với hoa. 

- VĐCB: Bò có mang vật trên 

lưng. 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng. 

- VĐCB: Chạy theo hướng 

thẳng. 

- TCVĐ: Bóng nẩy. 

Thứ 4 
Nhâṇ biết tập nói 

Các  bạn của bé. 
Nhâṇ biết phân biệt 

Nhận biết màu đỏ. 
Nhâṇ biết tâp̣ nói 

Trò chuyện về ngày 20/10. 
Nhâṇ biết phân biệt 

Nhận biết màu xanh - mầu đỏ 

Thứ 5 

Taọ hiǹh 

Dán bóng bay. 

(Tiết đề tài) 

HĐVĐV 

Xâu vòng màu đỏ 

(Tiết mẫu) 

Taọ hiǹh 

Làm bưu thiếp tặng mẹ. 

(Tiết theo ý thích) 

HĐVĐV 

Xâu vòng màu xanh - đỏ 

(Tiết mẫu) 

Thứ 6 

LQVH 

Truyện: Đôi bạn nhỏ. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: Miệng xinh. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: Yêu mẹ. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: Em bé dũng cảm. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 


